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NỘI DUNG BÁO CÁO
1. [bookmark: _Toc514104388]Mặt hàng thép:
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính chung quý I/2018, tổng lượng thép nhập về nước ta đạt 3,12 triệu tấn với trị giá 2,18 tỷ USD, giảm 25,69% về lượng và giảm 7,44% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2017. Các thị trường cung cấp thép cho Việt Nam gồ m có Trung Quốc, chiếm 36%, Nhật Bản chiếm tỷ trọng 20,21%; Hàn Quốc chiếm 13,24%; Đài Loan chiếm 10,5%; Ấn Độ chiếm 5,49%;...
1.1. [bookmark: _Toc514104389]Phương thức vận tải trong nhập khẩu:
Trong quí  I/2018, 98% lượng thép nhập khẩu của Việt Nam là từ đường biển, nhập từ các nước như Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc.  Nhập khẩu thép bằng đường biển tăng khoảng 17%  về lượng và 41% về trị giá so với quí I/2018. 
Ngoài ra còn có một lượng nhỏ được nhập khẩu bằng đường sắt (từ Trung Quốc), tăng 60% về lượng và 102% về trị giá so với quí 1/2017.
[bookmark: _Toc514104422]Hình 1: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu thép quí 1/2018

 
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Nhập khẩu đường bộ (từ Trung Quốc, Campuchia) 
Nhập khẩu bằng đường hàng không (từ Đức, Pháp, Nhật Bản) tăng mạnh (khoảng 300% về lượng và 600% về trị giá so với cùng kỳ năm trước). 
Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp thép nhiều nhất cho Việt Nam, với tổng lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc quý I/2018 đạt 1,12 triệu tấn, giảm 48,75% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 36,04 % tổng nhập khẩu thép của cả nước. Nhập khẩu thép từ Trung Quốc bằng đường biển vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, ngoài ra còn khoảng 28,9 nghìn tấn thép nhập khẩu từ Trung Quốc về bằng đường bộ (xe tải, container).

1.2. [bookmark: _Toc514104390]Phương thức giao hàng nhập khẩu
[bookmark: _Toc514104423]Hình 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu thép quí 1/2018
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Trong nhập khẩu thép, phương thức giao hàng được sử dụng chủ yếu vẫn là CFR, chiếm khoảng 60% về lượng và 74% về trị giá nhập khẩu thép trong quí 1/2018. Đứng thứ hai là phương thức CIF chiếm khoảng 21% về lượng và 25% về trị giá. Phương thức giao hàng FOB chỉ chiếm 1,67%. Điều này trái ngược hoàn toàn với cơ cấu tỷ lệ trong xuất khẩu thép, khi FOB là phương thức giao hàng được sử dụng nhiều nhất. Như vậy trong cả xuất khẩu và nhập khẩu, cơ cấu phương thức giao hàng như hiện nay sẽ mang lại các khoản doanh thu logistics chủ yếu cho các đối tác vận tải, logistics nước ngoài  thay vì là cơ hội tăng doanh thu cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam. 

1.3. [bookmark: _Toc514104391]Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong số các cảng, cửa khẩu nhập khẩu thép thì Posco (Vũng Tàu)  có lượng thép nhập khẩu đi qua lớn nhất, chiếm 10,56%, tiếp theo là Cảng Tân Thuận (tp. Hồ Chí Minh) chiếm 10,29%. Ngoài ra, thép còn được nhập khẩu nhiều từ các cảng Hoàng Diệu (tp. Hải Phòng), Bến Nghé (tp. Hồ Chí Minh), Cảng SITV (Vũng Tàu) …Ở khu vực phía Bắc, các cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cái Lân (Quảng Ninh) cũng đảm nhận 145 nghìn tấn và 43 nghìn tấn thép trong quí 1/2018.
[bookmark: _Toc514104424]Hình 3: Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong nhập khẩu thép quí 1/2018

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2. [bookmark: _Toc514104392]Mặt hàng nhựa:
2.1. [bookmark: _Toc514104393]Phương thức vận tải
Trong quí 1/2018, khoảng 84% trị giá nhập khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam được nhập khẩu bằng đường biển và 10,79% bằng đường hàng không. 
Chỉ một tỷ lệ nhỏ (4%) nhập khẩu bằng đường bộ từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, Hàn Quốc. 
Nhập khẩu bằng đường sắt duy nhất từ thị trường Trung Quốc và chỉ chiếm 0,02% kim ngạch xuất khẩu. 
[bookmark: _Toc514104425]

Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và sp từ nhựa quí 1/2018 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.2. [bookmark: _Toc514104394]Phương thức giao hàng
[bookmark: _Toc514104426]So với mặt hàng thép, tỷ trọng của điều kiện giao hàng FOB trong nhập khẩu nhựa cao hơn hẳn, đạt 10,27%, tỷ lệ của phương thức CIF đạt 64,64%, EXW đạt 8,96%.
Hình 5: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và sp từ nhựa quí 1/2018 


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.3. [bookmark: _Toc514104395]Cảng/cửa khẩu nhập khẩu
[bookmark: _Toc514104427]Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong NK nhựa và sp từ nhựa quí 1/2018 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Khoảng 48% trị giá nhập khẩu mặt hàng nhựa và sản phẩm được thực hiện qua cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh). Tân Cảng Đình Vũ (Hải Phòng) đảm nhiệm 9,25%. 
Đối với nhập khẩu qua các cửa khẩu, ở khu vực phía Bắc, nhựa được nhập khẩu qua các cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Cốc Nam, Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ở khu vực miền Trung là cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)
[bookmark: _Toc514104432]Bảng 1:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam trong quí 1/2018
	Cảng/cửa khẩu
	3T/2018
(USD)
	3T/2018
so 3T/2017 (%)

	Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) 
	1,657,293,427
	12.3

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) 
	314,354,383
	0.7

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng 
	159,671,307
	1.6

	GREEN PORT (HAI PHONG) 
	156,348,200
	39.1

	Đình Vũ Nam Hải 
	129,749,907
	-0.2

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 
	119,968,332
	54.3

	Cảng Tiên sa (Đà Nẵng) 
	46,650,564
	22.6

	Cảng Vict 
	48,596,408
	8.7

	Cảng Hải An 
	48,467,773
	76.7

	PTSC Đình Vũ 
	38,741,991
	90.6

	Tân Cảng 128 
	31,923,118
	454.0

	Cảng Hải Phòng 
	25,748,566
	-9.5

	Nam Hải
	28,639,127
	-26.8

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) 
	17,442,340
	-16.2

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu) 
	13,019,552
	155.1

	Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Vũng Tàu) 
	9,640,975
	-6.3

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) 
	9,757,097
	35.5

	Tân Cảng (189) 
	10,347,399
	-40.8

	Cảng ICD Phước Long 1 (TP.HCM) 
	4,045,125
	268.9

	Cảng HAPHONG-TRANSVINA (Hải Phòng) 
	3,113,508
	2,499.1

	Cảng Tổng hợp Bình Dương 
	4,666,494
	27.7

	Cảng Tân cảng - Hiệp Phước 
	3,411,401
	861.8

	Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) 
	1,267,907
	15,172.1

	Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) 
	2,126,906
	45.6

	CP Đình Vũ 
	2,739,544
	287.7

	Ga Yên Viên 
	686,682
	341.7

	Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) 
	1,682,935
	28.2

	Cảng Đồng Nai 
	826,048
	-15.9

	Cảng Đà Nẵng 
	755,477
	-27.4

	Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) 
	1,115,566
	119.7

	Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) 
	779,172
	46.0

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) 
	673,027
	6.8

	Cảng-cửa khẩu khác
	505,249,126
	25.9


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.4. [bookmark: _Toc514104396]Thông tin liên quan:
Tiềm năng tăng trưởng ngành nhựa còn khá lớn do nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhựa của Việt Nam còn thấp so với khu vực và thế giới. Đồng thời, Nhà nước cũng đã có chính sách phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành nhựa, và định hướng đến năm 2020 nhập khẩu nguyên liệu của ngành chỉ còn khoảng 50%. 

3. [bookmark: _Toc514104397]Mặt hàng ô tô:
Trong quý I/2018, sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đạt 58.600 chiếc, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng tháng 3, sản lượng sản xuất, lắp ráp tăng 10,5%. Tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước quý I/2018 tăng 3,3% trong khi tiêu thụ ô tô nhập khẩu giảm mạnh 41,6%. Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt 4.217 nghìn chiếc, trị giá 118,4 triệu USD, giảm lần lượt 84,1% và 75,7% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
3.1. [bookmark: _Toc514104398]Phương thức giao hàng:
Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô, quí 1/2018, có đến trên 76,2% lượng ô tô và 80% trị giá ô tô được nhập khẩu theo phương thức CIF. Chỉ 17% về lượng và 10% về trị giá ô tô được nhập khẩu bằng phương thức FOB (chủ yếu từ Thái Lan, Trung Quốc, Italy).  Điều này là do phần lớn thép nhập khẩu của Việt Nam vẫn do đội tàu nước ngoài đảm nhận, họ có lợi thế về việc huy động nguồn hàng hai chiều, thay vì chỉ chạy một chiều như đội tàu của Việt Nam. 
[bookmark: _Toc514104428]Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô quí 1/2018
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Nhập khẩu ô tô từ ASEAN 3 tháng đầu năm 2018 đạt 3.473 chiếc, trị giá 73,20 triệu USD, giảm 76% và 71,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu ô tô từ thị trường Trung Quốc đạt 180 chiếc, trị giá 4,77 triệu USD, giảm lần lượt 79,7% và 85,7% so với cùng kỳ.

3.2. [bookmark: _Toc514104399]Các thông tin liên quan
Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam đã gửi văn bản cho Bộ Tài Chính, Bộ Công thương và Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất cho phép ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng được vận chuyển qua đường hàng không, thay vì bó hẹp trong phạm vi 5 cảng biển Việt Nam.
Theo Hiệp hội, đề xuất về ô tô nhập khẩu này được thông qua có thể tạo ra một số thuận lợi về việc tăng thêm nguồn thu thuế nhập khẩu cho ngân sách nhà nước, do cước hàng không hiện cao hơn so với cước vận chuyển bằng đường biển. Ngoài ra, có thêm cửa hàng không, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô có thể rút ngắn thời gian giao nhận cho khách hàng. Nếu được đề nghị được chấp thuận, đây sẽ là cơ hội đa dạng hóa phương thức vận tải trên thị trường.
Hiện nay, các loại xe dưới 16 chỗ  nguyên chiếc hiện chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua 5 cảng biển quốc tế theo quy định tại Thông tư 25 có hiệu lực từ 29/7/2010 gồm Cái Lân (Quảng Ninh), Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM và Bà Rịa Vũng Tàu. Thủ tục khai báo cũng được thực hiện tại các cửa khẩu này.
Cơ quan hải quan chỉ được làm thủ tục thông quan cho các ô tô nhập khẩu dưới 16 chỗ khi lô hàng đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Những thủ tục trên sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Việc giới hạn nhập khẩu ô tô ở 5 cảng biển được xem là một trong những giải pháp của Liên bộ Tài Chính – Công thương – Giao thông Vận tải để giảm ùn tắc giao thông, gỡ nút thắt về hạ tầng và thuận lợi trong kiểm soát trong nhập khẩu ô tô. 

4. [bookmark: _Toc514104400]Mặt hàng than: 
Quý I/2018, Việt Nam đã nhập khẩu 3,67 triệu tấn than trị giá 449 triệu USD, tăng 2% về lượng và 9,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường cung cấp than chính cho nước ta trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2018 gồm: Indonesia, Australia, Trung Quốc, Nga…


Bảng 1: Thị trường cung cấp than đá cho Việt Nam quý I/2018
	Thị trường
	Quý I/2018
	Thay đổi so Quý I/2017 (%)
	Cơ cấu Quý I/2018 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Giá XKTB (USD/tấn)
	Lượng
	Trị giá
	Giá XKTB
	Lượng
	Trị giá

	Tổng KN
	3.677,05
	449,06
	122,1
	2,0
	9,6
	7,5
	100,00
	100,00

	ASEAN 
	2.036,76
	153,11
	75,2
	79,8
	91,1
	6,3
	55,39
	34,09

	Indonesia
	2.009,56
	151,15
	75,2
	87,1
	95,9
	4,7
	54,65
	33,66

	Malaysia
	27,20
	1,96
	71,9
	-53,4
	-33,7
	42,3
	0,74
	0,44

	Australia
	909,50
	136,87
	150,5
	-27,7
	-13,0
	20,4
	24,73
	30,48

	Trung Quốc
	163,50
	61,91
	378,7
	-29,8
	17,8
	67,8
	4,45
	13,79

	Nga
	295,68
	34,90
	118,0
	-46,8
	-41,7
	9,5
	8,04
	7,77

	Nhật Bản
	4,89
	1,65
	337,7
	
	
	
	0,13
	0,37


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
4.1. [bookmark: _Toc514104401]Phương thức vận tải
Trong quí 1/2018, gần 42% trị giá than nhập khẩu vào Việt Nam được thực hiện bằng đường biển từ nhiều thị trường như Australia, Nga, Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Tập đoàn Galaxy đã ký biên bản ghi nhớ cùng tiến hành nghiên cứu phát triển hoạt động vận tải và logistics nhằm phục vụ cho các nhà máy, khu công nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. đã thống nhất chủ trương thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực vận tải, cung cấp than từ Australia cho các nhà máy nhiệt điện, sản xuất thép, xi măng tại Việt Nam; hợp tác trong quản lý chuỗi cung ứng than và logistics từ Australia về Việt Nam.
Theo nhu cầu các đối tác đang đặt hàng với Vinalines, sản lượng than nhập khẩu trong vòng một năm tới khoảng 5 triệu tấn (trị giá khoảng 300 triệu USD).
Vinalines đã chủ động tìm kiếm, kết nối để làm việc với các đối tác có hoạt động và mối quan hệ tốt với các chủ than lớn tại Australia nhằm tìm kiếm cơ hội tham gia vận tải than nhập khẩu về Việt Nam.
Nhập khẩu bằng đường bộ từ Trung Quốc, Lào chiếm 7,33% trị giá than nhập khẩu trong quí 1/2018. 
[bookmark: _Toc514104429]Hình 8: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK than quí 1/2018 

[bookmark: _Toc514104433]Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Bảng 2:  Các thị trường đối tác theo phương thức vận tải
	Phương thức vận tải
	Các thị trường  đối tác chính

	Đường biển
	Australia, Nga, Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia

	Đường bộ
	Lào; Trung Quốc

	Đường hàng không
	Indonesia, Malaysia

	Khác
	Campuchia; Pakixtan, Australia, Indonesia


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
4.2. [bookmark: _Toc514104402]Phương thức giao hàng

Phương thức giao hàng CFR hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhập khẩu than của Việt Nam, với tỷ trọng 20.9% về lượng và 21% về trị giá nhập khẩu thép của cả nước trong quí 1/2018. Các thị trường chính sử dụng phương thức này gồm Australia, Nga, Inđônêxia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc)
[bookmark: _Toc514104430]Tiếp theo là FOB với 19% về lượng và 23% về giá trị, chủ yếu từ các thị trường Australia, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Canada.
Hình 9: Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK than quí 1/2018 
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

4.3. [bookmark: _Toc514104403]Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
[bookmark: _Toc514104431]Trong quí 1/2018, cửa khẩu nhập khẩu than lớn nhất là cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) với gần 12% về lượng và gần 14% về trị giá nhập khẩu than của cả nước, chủ yếu phục vụ khu liên hợp gang thép. Cảng nước sâu Sơn Dương nằm trong Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tại KKT Vũng Áng. Cảng có 11 bến tàu được chia làm 2 khu vực: khu bến tàu nguyên liệu và khu bến tàu thép thành phẩm. Đến nay, cảng có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải trên 20 vạn tấn.
Hình 10: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong NK than quí 1/2018 
  
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
[bookmark: _Toc514104434]Bảng 3:  Các cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu than của Việt Nam trong quí 1/2018
	Cảng/cửa khẩu
	3T/2018
	Thay đổi so 3T/2017  (%)
	Thị trường cung cấp chủ yếu

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Sơn Dương
	481,012
	95,602,167
	-51.63
	-32.84
	Canada, Australia, Đài Loan (TQ), Nga, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sỹ

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	251,878
	55,428,098
	-68.57
	-40.47
	Nga,Australia,ấn Độ,Inđônêxia,Manta,Mỹ,Nam Phi

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)
	98,965
	38,797,339
	134.36
	173.78
	Trung Quốc

	Khu trung chuyển Gò Da (Vũng Tàu)
	221,355
	17,017,543
	-28.90
	-15.99
	Australia,Inđônêxia,Đài Loan,Singapore,Thụy Sỹ

	HOANG DIEU (Hải Phòng)
	36,500
	13,658,812
	34.46
	71.35
	Trung Quốc

	Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
	75,710
	7,002,432
	
	
	Australia,Nga,

	Cảng Vũng áng (Hà Tĩnh)
	54,029
	5,456,945
	
	
	Nga

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	163,752
	8,673,357
	229.11
	210.72
	Inđônêxia,Malaysia,Đài Loan,Nhật Bản,

	Cảng Cẩm Phả (Vũng Tàu)
	54,560
	4,599,408
	
	
	Australia

	Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu)
	120,570
	12,278,841
	-69.87
	-63.97
	Inđônêxia,Đài Loan,Nga,Thụy Sỹ,

	Cảng PTSC (Vũng Tàu)
	119,622
	8,320,220
	
	
	Australia

	Cảng Gò Dầu (Phước Thái - Đồng Nai)
	96,416
	4,185,952
	
	
	Inđônêxia

	Cảng Vĩnh Tân
	32,880
	2,682,679
	
	
	Inđônêxia

	Cảng Z (Hồ Chí Minh)
	27,900
	1,313,612
	
	
	Inđônêxia

	Cảng Chùa vẽ (Hải phòng)
	3,800
	1,255,935
	-70.10
	-64.06
	Anh,Trung Quốc,

	Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)
	16,158
	604,616
	
	
	Inđônêxia

	Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
	7,213
	451,230
	-85.46
	331.93
	Đài Loan,Trung Quốc,Hàn Quốc,Malaysia,Nhật Bản,Anh,

	Cảng Cần Thơ
	7,947
	304,852
	
	
	Inđônêxia

	Cửa khẩu La Lay (Quảng Trị)
	3,793
	189,666
	
	
	Lào

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	490
	182,986
	36.21
	81.38
	Trung Quốc

	PTSC Đình Vũ
	687
	169,949
	591.15
	468.64
	Trung Quốc,Malaysia,

	Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng)
	410
	159,550
	-32.90
	-9.57
	Trung Quốc

	Đình Vũ Nam Hải
	459
	138,748
	
	
	Trung Quốc,Đài Loan,

	Cảng Hải Phòng
	2,588
	125,960
	1,045.24
	41.49
	Hồng Kông,Malaysia,Mỹ,Nhật Bản,Trung Quốc

	Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
	290
	100,884
	205.26
	392.48
	Trung Quốc

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)
	166
	69,506
	-16.16
	34.96
	Trung Quốc,Anh,

	Nam Hai
	220
	66,102
	1,471.43
	2,146.38
	Đài Loan,Trung Quốc,

	GREEN PORT (HAI PHONG)
	6,272
	59,915
	5,306.97
	34.81
	Trung Quốc,Malaysia,

	Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)
	5,044
	30,700
	89,964.29
	560.17
	Hàn Quốc,Nhật Bản,Hồng Kông

	Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang)
	92
	18,291
	-87.68
	-87.69
	Trung Quốc

	Cảng POSCO (Vũng Tàu)
	52
	9,592
	
	
	Hàn Quốc

	Tân cảng Hiệp phước
	443
	7,806
	
	
	Latvia

	Cảng Nam Đình Vũ
	14
	3,286
	
	
	Đài Loan

	Cảng Tân Vũ
	11
	2,349
	
	
	Đài Loan

	Khác
	2,119,710
	198,205,120
	137.46
	118.76
	 

	Tổng
	4,011,009
	477,174,447
	11.56
	16.28
	 



Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

4.4. [bookmark: _Toc514104404]Một số thông tin khác
Theo kế hoạch của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong giai đoạn từ 2016-2020 sẽ phải nhập một lượng than lớn. Theo đó, kế hoạch nhập than được bắt đầu từ năm 2017 và tăng mạnh từ năm 2020, chủ yếu là than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Cụ thể, lượng than nhập khẩu năm 2017 là 11,71 triệu tấn, 2018 là 20,972 triệu tấn, năm 2020 là 40,256 triệu tấn, năm 2025 là 70,331 triệu tấn, năm 2030 sẽ lên đến trên 100 triệu tấn. hiện Việt Nam đang rơi vào thực trạng thiếu nguồn than chất lượng cao, trong khi đó lượng than tồn kho đang ở mức trên 9 triệu tấn.
Do than trong nước sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu cho nhiệt điện và các hộ tiêu dùng khác, cộng với việc khai thác than bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn, nên việc nhập khẩu than chắc chắn sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.
.
Cơ cấu PTGH trong lượng NK thép quí 1/2018
CFR	CIF	DAF	FOB	Khác	3000297.6077600014	863929.09994000022	36927.624220000005	50123.361580000012	61498.5977599998	
Cơ cấu PTGH trong giá trị NK thép quí 1/2018
CFR	CIF	DAF	FOB	Khác	1638920815.2182524	731425608.80379641	21248828.949668288	41431344.658597291	47552364.471923351	
Cơ cấu cảng/cửa khẩu NK thép trong quí 1/2018 (về lượng)
Cảng Tân Thuận (tp. Hồ Chí Minh)	Cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh)	Cảng POSCO (Vũng Tàu)	Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)	Cảng Bến Nghé (tp. Hồ Chí Minh)	Cảng SITV (Vũng Tàu)	Khác	413110.02099999995	300679.19228000008	423591.15392000036	310888.34863999992	309209.34658000019	276638.00299999991	1978660.2258400007	
Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và sp từ nhựa quí 1/2018
Đường biển	Đường hàng không	Đường bộ	Đường sắt	Khác	2939570481.1442351	376363486.98395473	139891355.2470465	702657.27177650423	30626108.422580604	

Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK nhựa quí 1/2018
CFR	CIP	CIF	FOB	EXW	Khác	312336968.49567759	152597548.92207211	2254148450.0424719	358021513.75874877	95835025.531775326	314214582.31882435	
Cơ cấu cảng/cửa khẩu NK nhựa quí 1/2018
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) 	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) 	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng 	GREEN PORT (HAI PHONG) 	Đình Vũ Nam Hải 	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 	Khác	1657293426.9698415	314354382.86061364	159671307.46743718	156348200.21502721	129749906.90013757	119968331.78368157	862113827.3793416	
Cơ cấu PTGH trong NK ô tô quí 1/2018 (về lượng)
CIF 	FOB 	FCA 	CFR	DAF 	EXW 	Khác	3441	809	93	35	40	11	87	
Cơ cấu PTGH trong NK ô tô quí 1/2018 (về giá trị)
CIF 	FOB 	FCA 	CFR	DAF 	EXW 	Khác	97225539.574458957	12994116.115102323	491424.24674868811	337786.0700903681	2637274.1255266084	810229.65390813642	6307624.323404639	
Cơ cấu phương thức vận tải trong NK than 
quí 1/2018 (trị giá)
Đường biển	Đường bộ	Đường hàng không	Khác	200161306.17942107	35000733.948830262	26780151.869602636	215232255.00214601	

Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK than quí 1/2018 (lượng)
FOB	CFR	DAP	CIF	Khác	792864.6	817832.28599999985	128338.37899999999	143560.51400000002	2128413.2209999999	
Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK than quí 1/2018
 (giá trị)
FOB	CFR	DAP	CIF	Khác	113373076.30053741	103507954.85389599	39638317.787419274	19400628.821518373	201254469.23662895	
Cơ cấu cảng/cửa khẩu NK than quí 1/2018 (lượng)
Cảng Sơn Dương	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)	Khu trung chuyển Gò Da (Vũng Tàu)	Khác	481012	251877.68999999994	98965.038999999961	221355	2957799.2710000002	
Cơ cấu cảng/cửa khẩu NK than quí 1/2018 (trị giá)
Cảng Sơn Dương	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)	Khu trung chuyển Gò Da (Vũng Tàu)	Khác	95602166.700213894	55428098.163740359	38797339.389385909	17017542.52	477174447	
Cơ cấu phương thức vận tải trong lượng NK thép (quí 1/2018)


Đường biển	Đường sắt	Đường bộ	Khác	Đường hàng không	3951311.3424000014	28950.204400000006	24739.688920000001	6624.9389099999999	1150.1166300000002	
Cơ cấu phương thức vận tải trong giá trị NK thép (quí 1/2018)


Đường biển	Đường sắt	Đường bộ	Khác	Đường hàng không	2431029849.7980685	17963409.887529824	11198256.153649608	6619126.164346219	13768320.098645311	


2

